
Phụ lục 1

Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TỔNG CỘNG (A+B) 98

A. TUYẾN TỈNH 6

I Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 4

Phòng Kế hoạch - tổng 

hợp - Điều dưỡng
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản

II Bệnh viện Tâm thần 2

Khoa Khám bệnh 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Điều trị Nam 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Khoa Lao

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP)  NĂM 2021

Ghi 

chú
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

B. TUYẾN HUYỆN 92

I Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 9

Khoa Khám bệnh liên 

chuyên khoa
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại tổng hợp 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Phòng khám đa khoa

khu vực Phước Hòa
2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Phước 

Hưng
1

Bác sĩ (hạng III) 

hoặc Bác sĩ y học 

dự phòng (hạng III)

V.08.01.03

hoặc 

V.08.02.06

Bác sĩ đa khoa

hoặc Bác sĩ Y học dự phòng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã

Phước Quang
1

Bác sĩ (hạng III) 

hoặc Bác sĩ y học 

dự phòng (hạng III)

V.08.01.03

hoặc 

V.08.02.06

Bác sĩ đa khoa

hoặc Bác sĩ Y học dự phòng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã

Phước Hòa
1

Bác sĩ (hạng III) 

hoặc Bác sĩ y học 

dự phòng (hạng III)

V.08.01.03

hoặc 

V.08.02.06

Bác sĩ đa khoa

hoặc Bác sĩ Y học dự phòng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Phước 

Nghĩa
1

Bác sĩ (hạng III) 

hoặc Bác sĩ y học 

dự phòng (hạng III)

V.08.01.03

hoặc 

V.08.02.06

Bác sĩ đa khoa

hoặc Bác sĩ Y học dự phòng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã

Phước Thành
1

Bác sĩ (hạng III) 

hoặc Bác sĩ y học 

dự phòng (hạng III)

V.08.01.03

hoặc 

V.08.02.06

Bác sĩ đa khoa

hoặc Bác sĩ Y học dự phòng
Bậc 2 CNTT cơ bản
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

II Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 19

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khám bệnh 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Hồi sức cấp cứu 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội tổng hợp 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nhi 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Truyền Nhiễm 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Liên chuyên khoa 

RHM-Mắt-TMH
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại tổng hợp 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Xét nghiệm và

Chẩn đoán hình ảnh
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Kiểm soát

nhiễm khuẩn
1

Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa An toàn thực phẩm 1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

III Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 17

Khoa Khám bệnh 3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại tổng hợp 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Hồi sức cấp cứu 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Truyền nhiễm 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội tổng hợp 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Phòng khám khu vực

Cát Minh
3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Xét nghiệm 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Kiểm soát bệnh tật 1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Cát Sơn 1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Cát Hanh 1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06 Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

IV Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 7

Khoa Truyền nhiễm 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khám bệnh 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội 2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại -Phòng Mổ 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Hồi sức cấp cứu 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

V Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 4

Khoa Nội tổng hợp 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Truyền nhiễm 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khám bệnh 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

VI Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 20

Phòng Kế hoạch nghiệp 

vụ - Điều dưỡng
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Ngoại tổng hợp 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội - Nhi -

Truyền nhiễm
4 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khám bệnh 3 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Xét nghiệm, Chẩn 

đoán hình ảnh
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường

Tam Quan Bắc
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường

Hoài Thanh
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường

Hoài Đức
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường

Hoài Tân
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Hoài Hải 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường

Tam Quan
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã

Hoài Châu Bắc
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm y tế phường

Hoài Xuân
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

VII Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 4

Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ - Điều dưỡng
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội - Nhi - Y học 

cổ truyền
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03

Bác sĩ Y học

cổ truyền
Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Kiểm soát bệnh tật 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Canh Vinh 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ đa khoa Bậc 2 CNTT cơ bản

VIII Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 12

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Tai-Mũi-Họng Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Mắt Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Nội - Nhi -

Y học cổ truyền
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Phục hồi chức năng Bậc 2 CNTT cơ bản

2 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Ngoại Bậc 2 CNTT cơ bản

1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Gây mê hồi sức Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Khám - Hồi sức

cấp cứu

Khoa Ngoại - Liên

chuyên khoa
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Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số Trình độ chuyên môn

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ

tin học

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

của vị trí tuyển dụngSố lượng

bác sĩ cần 

tuyển dụng

Chức danh nghề nghiệp viên chức

Cơ quan, đơn vịTT
Vị trí việc làm

(Khoa, Phòng, Trạm)

Ghi 

chú

Khoa Chăm sóc

sức khỏe sinh sản
1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03  Bác sĩ Sản Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Bệnh Nhiệt đới 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Truyền nhiễm Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Cận lâm sàng 1 Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03 Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Bậc 2 CNTT cơ bản

Khoa Kiểm soát bệnh tật 1
Bác sĩ y học dự 

phòng (hạng III)
V.08.02.06  Bác sĩ Y học dự phòng Bậc 2 CNTT cơ bản

Trang 8
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